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Thị trấn Hòa Thành: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 
1) 
 

   Đvt : 1.000 đồng/m2

S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
Ghi 
chúTừ Đến 

Loại 
đường 

phố 

 Giá 
đất 

1 2 3 4 5 6 7 

1 HÙNG VƯƠNG 
(BÁO QUỐC TỪ cũ) Cua Lý Bơ 

Phạm Văn Đồng
(Phạm Ngọc Trấn 

cũ) 
1* 4.000 

  

  
Phạm Văn Đồng

(Phạm Ngọc Trấn 
củ) 

Huỳnh Thanh 
Mừng  

(Cửa 1 chợ Long 
Hoa) 

1 5.000 
  

2 
HUỲNH THANH 
MỪNG (ĐƯỜNG 

VÒNG CHỢ LONG 
HOA) 

Vòng quanh chợ 
Long Hoa   1 6.000 

  

3 
ĐỖ THỊ TẶNG 

(Sau lưng trường 
Lý Thường Kiệt) 

Lý Thường Kiệt 
( Ca Bảo Đạo củ )

 
NGUYỄN HUỆ 
( Cao thượng 

phẩm củ ) 

3 1.500 
  

4 
 NGUYỄN DU  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - đường  cửa 2 

chợ ) 
Trọn tuyến   1* 3.500 

  

5 
 HAI BÀ TRƯNG  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - Đường  cửa 3 

chợ ) 

Huỳnh Thanh 
Mừng  

( Cửa 5 chợ Long 
Hoa ) 

Phạm Hùng  
( Ca Bảo Đạo củ ) 1* 3.500 

  

6 
 TRƯƠNG QUYỀN  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - Đường  cửa 4 

chợ ) 
Trọn tuyến   1* 3.500 

  

7 
 NGÔ THỜI NHIỆM  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - Đường  cửa 6 

chợ ) 
Trọn tuyến   1* 3.500 

  

8 
 PHAN VĂN ĐÁNG  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - Đường  cửa 7 

chợ ) 
Trọn tuyến   1* 3.500 

  

9 
 BÙI THỊ XUÂN  

( Bát quái chợ Long 
Hoa - Đường  cửa 8 

chợ ) 
Trọn tuyến   1* 3.500 

  

10 TÔN ĐỨC THẮNG 
(Báo Quốc Từ cũ) 

Huỳnh Thanh 
Mừng 

(Cửa 5 chợ Long 
Hoa) 

Hết ranh thị trấn
(Cây xăng ông 

Mậu) 
1* 4.000 

  



Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn 
 

11 LÝ THƯỜNG KIỆT 
(Ca Bảo Đạo cũ) 

 C.M.T.8 (Cửa số 
2) 

Châu Văn Liêm 
(Phổ đà Sơn -

Phước Đức Cùu 
củ) 

2* 2.500 
  

  

Châu Văn Liêm 
( Phổ đà Sơn -

Phước Đức Cùu 
củ ) 

Phạm Văn Đồng
(Nguyễn Thái Học 

cũ) 
2.500 2.500 

  

12 PHẠM HÙNG 
(Ca Bảo Đạo cũ) 

Phạm Văn Đồng
(Nguyễn Thái Học 

củ) 

Ngã 3 ranh Thị 
trấn - LTTrung  2* 2.500 

  

13 
NGUYỄN HUỆ 
(Cao Thượng 

Phẩm) 
Cửa số 6 Tòa 

Thánh 

Phạm Văn Đồng
(Phạm Ngọc Trấn 

cũ) 
4* 1.650 

  

14 
NGUYỄN CHÍ 

THANH 
(Cao Thượng Phẩm 

cũ) 

Phạm Văn Đồng
(Phạm Ngọc Trấn 

củ) 

Ngã 3 Ranh  Thị 
trấn Long Thành 

Trung  
4* 1.550 

  

15 LẠC LONG QUÂN 
(NGÔ TÙNG CHÂU) 

Lý Thường Kiệt 
( Ca Bảo Đạo củ )

Bùng binh Cửa 7 
ngoại ô 2* 1.800   

  Bùng binh Cửa 7 
ngoại ô 

Phạm Văn Đồng
(Nguyễn Thái Học 

cũ) 
2 2.700 

  

  
Phạm Văn Đồng

(Nguyễn Thái Học 
cũ) 

30/4 (Ngã 3 Mít 
Một) 2* 1.900 

  

16 ÂU CƠ  
(Quan Am Cát) Cửa 7 ngoại ô Lý Thường Kiệt 

(Ca Bảo Đạo củ) 1* 1.650   

17 ĐƯỜNG 30/4 (nối 
dài) - QUỐC LỘ 22B 

Lạc long Quân     
(Ngô Tùng Châu)

Ngã 3 vào trường 
Chính trị 3 3.000   

19 
 CHÂU VĂN LIÊM 

(Phổ Đà Sơn - 
Phước Đức Cù) 

Phạm Văn Đồng 
(Nguyễn Thái Học 

cũ)  

Lý Thường Kiệt 
(Ca Bảo Đạo cũ) 3* 1.350 

  

  Lý Thường Kiệt 
(Ca Bảo Đạo cũ) 

Hùng Vương  
(Cua lý Bơ) 2* 2.500   

  Hùng Vương  
(Cua lý Bơ) 

Nguyễn Huệ  
(Cao Thượng 

Phẩm cũ) 
4* 1.150 

  

20 
PHẠM VĂN ĐỒNG 

(PHẠM NGỌC 
TRẤN cũ) 

Lạc Long Quân 
(Ngô Tùng Châu 

cũ) 

Sân vận động 
huyện Hòa Thành 2* 3.000 

  

  Sân vận động 
huyện Hòa Thành

Ranh xã Hiệp Tân 
- Thị trấn 2 2.500   

  Ranh xã Hiệp Tân 
- Thị trấn 

Lý Thường Kiệt 
(Ca Bảo Đạo cũ) 2 3.150   

  Lý Thường Kiệt 
(Ca Bảo Đạo cũ) 

Nguyễn Huệ  
(Cao Thượng 

Phẩm cũ) 
2 3.500 

  

21 ĐƯỜNG LÔ KHU  
VỰC THỊ TRẤN 

Các đường lô Khu 
phố 1 và 2   3 1.550   

  Các đường lô Khu 
phố 4   4* 900   

  Các đường lô Khu   4* 675   
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phố 3 

  

Các đường lô giáp 
ranh xã Long 
Thành Trung 

(thuộc Khu phố 3)

4* 450 

   

 Các tuyến đường 
bồ sung:        

1 TÔN ĐỨC THẮNG 
(Báo Quốc Từ cũ) 

Hết ranh thị trấn
(Cây xăng ông 

Mậu) 

Thượng Thâu 
Thanh  

( Trước cổng phụ 
bệnh Viên Đa 

Khoa Hoà Thành )

1* 980 

  

  

Thượng Thâu 
Thanh  

( Trước cổng phụ 
bệnh Viên Đa 

Khoa Hoà Thành )

Khối vận xã Long 
Thành Trung 1* 980 

  

  Khối vận xã Long 
Thành Trung Nguyễn Văn Cừ 1* 725   

  

Nguyễn Văn Cừ 
( Đường vào 

trường Trung học 
Kinh tế - Kỹ thuật )

Quốc lộ 22B 1* 725 

  

2 PHẠM HÙNG 
(Ca Bảo Đạo cũ) 

Ngã 3 ranh Thị 
trấn - LTTrung  

Ngã 4 Bệnh viện 
Đa Khoa Hòa 

Thành 
2* 980 

  

  
Ngã 4 Bệnh viện 
Đa Khoa Hòa 

Thành 

Hẻm 48 Phạm 
Hùng  

( đường xuyên ra 
ấp Long Trung) 

2* 725 

  

  

Hẻm 48 Phạm 
Hùng  

( đường xuyên ra 
ấp Long Trung 

Quốc lộ 22B 2* 725 

  

3 
NGUYỄN CHÍ 

THANH 
(Cao Thượng Phẩm 

cũ) 

Ngã 3 Ranh  Thị 
trấn Long Thành 

Trung  

Trường THPT 
Nguyễn Trung 

Trực ( cơ sở củ ) 
4* 725 

  

  
Trường THPT 
Nguyễn Trung 

Trực ( cơ sở củ ) 
Quốc lộ 22B 4* 560 

  

4 QUỐC LỘ 22B Đầu Ngã 3 vào 
trường Chính trị 

Cầu Nỗi  
( Trường Chính Trị 

) 
1* 1.050 

  

   Ngã 3 vào trường 
Chính trị 

Ngã tư Hiệp 
Trường 1* 1.050   

  Ngã tư Hiệp 
Trường 

Ranh xã Hiệp Tân 
- Long Thành 

Trung ( Chùa Gò 
Kén ) 

1* 1.050 

  

  

Ranh xã Hiệp Tân 
- Long Thành 

Trung ( Chùa Gò 
Kén ) 

Ranh xã Long 
Thành Nam - Long 

Thành Trung  
1* 735 
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  Đoạn Còn lại   1* 725   

5 
Đường 781  

( Đường CMTT nối 
dài ) 

Trọn tuyến   1* 2.000 
  

6 
Đường  AN 

DƯƠNG VƯƠNG  
( lộ Bình Dương củ) 

Cửa 7 Tòa Thánh
Nguyễn Văn Linh 
( Lộ Trung Hòa củ 

) 
4* 1.000 

  

7 
Đường TRẦN PHÚ 
( Lộ Bình Dương 

củ) 

Nguyễn Văn Linh 
( Lộ Trung Hòa củ 

) 

Trịnh Phong Đáng 
( Lộ Thiên Cang củ 

) 
4* 1.000 

  

  
Trịnh Phong Đáng 
( Lộ Thiên Cang củ 

) 
Quốc lộ 22B 4* 700 

  

8 
Đường TRỊNH 
PHONG ĐÁNG  

( Lộ Thiên Cang củ) 

Nguyễn Chí Thanh 
( Cao Thương 

Phẩm củ ) 

Trần Phú  
( Lộ Bình Dương 

củ ) 
4* 1.000 

  

  
Trần Phú  

( Lộ Bình Dương 
củ ) 

Ranh xã Trường 
Tây 4* 750 

  
  Đoạn còn lại   4* 600   

9 
Đường NGUYỄN 

VĂN LINH  
( Lộ Trung Hòa củ ) 

Từ Ranh Thị trấn Cổng văn hóa ấp 
Long Đại 4* 1.200 

  

  Cổng văn hóa ấp 
Long Đại 

Ngã 3 đường Bàu 
Ếch 4* 900   

  Ngã 3 đường Bàu 
Ech 

Cầu đoạn Trần 
Kiều 4* 600   

  Cầu đoạn Trần 
Kiều 

Nguyễn Lương 
Bằng  

( Thiên thọ lộ củ )
4* 750 

  

10 
Đường NGUYỄN 
LƯƠNG BẰNG  

( Thiên thọ lộ củ ) 

Nguyễn Văn Linh 
( Lộ Trung Hoà củ 

) 
Quốc lộ 22B 4* 600 

  

11 Đường vào chợ 
TRƯỜNG LƯU 

Nguyễn Văn Linh 
( Lộ Trung Hoà củ 

) 
Chợ Trường Lưu 4* 1.200 

  

12 Đường xung quanh 
chợ TRƯỜNG LƯU Trọn tuyến   4* 750   

13 
Đường NGÔ 

QUYỀN  
( Đường vào chợ 

Long Hải ) 

Tôn Đức Thắng 
( Báo Quốc Từ củ )

Trần Phú  
( Lộ Bình Dương 

củ ) 
4* 900 

  

  
Trần Phú  

( Lộ Bình Dương 
củ ) 

Đường vào 
Trường THPT 
 Nguyễn Chí 

Thanh 

4* 1.000 
  

  

Đường vào 
Trường THPT 
 Nguyễn Chí 

Thanh 

Đường Hốc Trâm 4* 650 

  

14 Đường NGUYỄN 
VĂN CỪ 

Tôn Đức Thắng 
( Báo Quốc Từ củ ) Quốc lộ 22B 4* 650   

15 Đường  Tôn Đức Thắng Phạm Hùng  4* 1.000   
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THƯỢNG THÂU 
THANH (trước cổng 
Bệnh viện Đa Khoa 

Hòa Thành ) 

( Báo Quốc Từ củ ) ( Cao Bảo Đạo củ )

  
Phạm Hùng  

( Cao Bảo Đạo củ ) Quốc lộ 22B 4* 600   

16 
Đường NHỰA 20 

Ranh thị trấn Long 
Thành Trung 

Phạm Hùng  
( Cao Bảo Đạo củ )

Nguyễn Chí Thanh 
( Cao Thương 

Phẩm củ ) 
4* 1.200 

  

17 
Đường lộ 20 vào 

Cầu TRƯỜNG 
LONG 

Nguyễn Văn Linh 
( Lộ Trung Hoà củ) Cầu Trường Long 4* 900 

  
 

 


